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Ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản; Trình độ: Trung cấp; 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Máy vi tính Bộ 1 

2 Máy chiếu Bộ 1 

3 Bảng di động Chiếc 1 

4 Hệ thống âm thanh Bộ 1 

5 Bao gồm     

6 Âm ly Bộ 1 

7 Micro Chiếc 1 

8 Loa Cái 1 

9 Đường truyền Internet Đường 1 

10 Hệ điều hành máy vi tính Bộ 1 

11 Bộ phần mềm văn phòng Bộ  1 

12 Bộ gõ tiếng Việt Bộ 1 

13 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

Phòng thực hành máy vi tính 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

14 Máy vi tính Bộ 19 

15 Máy chiếu Bộ 1 

16 Máy quét (Scanner) Chiếc 1 

17 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1 

18 Máy in Chiếc 1 

19 Đường truyền internet Đường truyền 1 

20 Hệ thống mạng LAN Bộ 1 

21 Bộ phần mềm văn phòng Bộ 1 

22 Bộ gõ Tiếng Việt Bộ 1 

23 Phần mềm diệt Virus Bộ 1 

24 Bộ phần mềm văn phòng Bộ  1 

25 Bộ gõ tiếng Việt Bộ 1 

26 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

Phòng ngoại ngữ 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

27 Bàn điều khiển Chiếc 1 

28 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 1 

29 Phần mềm điều khiển (LAB) Bộ 1 
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30 Khối điều khiển thiết bị ngoại Bộ 1 

31 Máy chiếu Bộ 1 

32 Máy vi tính Bộ 19 

33 Tai nghe Bộ 19 

34 Máy quét (Scanner) Chiếc 1 

35 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1 

36 Loa Bộ 1 

37 Âm ly Chiếc 1 

38 Phần mềm học ngoại ngữ Bộ 1 

Phòng thực hành Sinh học và thực hành môi trường 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

39 Tủ lạnh Chiếc 1 

40 Kính giải phẫu Chiếc 3 

41 Kính hiển vi Chiếc 6 

42 Kính hiển vi có gắn Camera Chiếc 1 

43 Kính lúp cầm tay Chiếc 6 

44 Dụng cụ thu mẫu đáy Bộ 6 

45 Cân điện tử Chiếc 1 

46 Cân đồng hồ Chiếc 2 

47 Phễu thủy tinh Bộ 12 

48 Pipet Bộ 3 

49 Mỗi bộ bao gồm     

50 Loại 1ml Chiếc 3 

51 Loại 2ml Chiếc 3 

52 Loại 5ml Chiếc 3 

53 Loại 10ml Chiếc 3 

54 Loại 20ml Chiếc 3 

55 Giá pipet Chiếc 1 

56 Đũa khuấy Chiếc 18 

57 Thước đo kỹ thuật Chiếc 6 

58 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1 

59 Tủ hút khí độc Chiếc 1 

60 Tủ lạnh Chiếc 1 

61 Tủ sấy Chiếc 1 

62 Máy đo pH để bàn Chiếc 6 

63 Máy đo pH cầm tay Chiếc 6 

64 Máy đo oxy cầm tay Chiếc 6 

65 Máy đo pH đất Chiếc 1 
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66 Cân phân tích Chiếc 1 

67 Cân kỹ thuật Chiếc 1 

68 Nhiệt kế bách phân Chiếc 1 

69 Đĩa Secchi Chiếc 3 

70 Dụng cụ thu mẫu nước theo tầng Bộ 3 

71 Dụng cụ chứa mẫu Bộ 3 

72 Bộ Cốc Bộ 3 

73 Mỗi bộ bao gồm     

74 Loại 50ml Chiếc 2 

75 Loại 100ml Chiếc 2 

76 Loại 500ml Chiếc 1 

77 Loại 1000ml Chiếc 1 

78 Đũa khuấy Chiếc 1 

79 Buret Bộ 1 

80 Buret van nhựa Chiếc 1 

81 Bình tam giác Bộ 1 

82 Mỗi bộ bao gồm     

83 Loại 100ml Chiếc   

84 Loại 250ml Chiếc   

85 Loại 500ml Chiếc   

86 Giá treo bình tam giác. Chiếc   

87 Lọ thủy tinh Bộ 1 

88 Mỗi bộ gồm:     

89 Loại 100ml Chiếc 18 

90 Loại 250ml Chiếc 18 

91 Loại 500ml Chiếc 18 

92 Bộ ống nghiệm Bộ 1 

93 Đĩa petri Chiếc 18 

94 Phễu thủy tinh Bộ 12 

95 Lọ chỉ thị Chiếc 54 

96 Pipet Bộ 3 

97 Loại 2ml Chiếc 3 

98 Loại 5ml Chiếc 3 

99 Loại 10ml Chiếc 3 

100 Loại 20ml Chiếc 3 

101 Giá pipet Chiếc 1 

102 Quả bóp Chiếc 18 

103 Tủ đựng hóa chất, dụng cụ Chiếc 2 

Phòng thực hành Bệnh 
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TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

104 Tủ lạnh âm Chiếc 1 

105 Tủ lạnh Chiếc 1 

106 Kính hiển vi Chiếc 6 

107 Kính hiển vi có gắn camera Chiếc 1 

108 Kính lúp Chiếc 6 

109 Bộ cân Bộ 1 

110 Bình ni tơ lỏng Chiếc 1 

111 Đũa khuấy Chiếc 18 

112 Buret van nhựa     

113 Buret Bộ 6 

114 Mỗi bộ bao gồm     

115 Loại 25 ml Chiếc 1 

116 Loại 50 ml Chiếc 1 

117 Loại 100 ml Chiếc 1 

118 Giá kẹp Chiếc 1 

119 buret buret     

120 Bình tia Chiếc 18 

121 Lọ thủy tinh Bộ 1 

122 Mỗi bộ gồm     

123 Loại 100ml Chiếc 18 

124 Loại 250ml Chiếc 18 

125 Loại 500ml Chiếc 18 

126 Bộ Cốc Bộ 3 

127 Mỗi bộ bao gồm     

128 Loại 50ml Chiếc 2 

129 Loại 100ml Chiếc 2 

130 Loại 250ml Chiếc 2 

131 Loại 500ml Chiếc 2 

132 Loại Chiếc 2 

133 1000ml     

134 Bộ ống nghiệm Bộ 1 

135 Lọ chỉ thị Chiếc 54 

136 Pipet Bộ 3 

137 Mỗi bộ bao gồm     

138 Loại 1ml Chiếc 3 

139 Loại 2ml Chiếc 3 

140 Loại 5ml Chiếc 3 
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141 Loại 10ml Chiếc 3 

142 Loại 20ml Chiếc 3 

143 Giá pipet Chiếc 1 

144 Đèn cồn Chiếc 6 

145 Phích lạnh Chiếc 1 

146 Tủ đựng hóa chất Chiếc 2 

147 Bảo hộ lao động trong phòng thí  nghiệm Bộ 1 

Khu thực nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm 

TT Tên thiết bị Đơn vị 

Số 

lượng 

148 Máy  bơm nước Chiếc 1 

149 Máy đo oxy cầm tay Chiếc 1 

150 Máy đo pH cầm tay Chiếc 1 

151 Máy ép viên Chiếc 1 

152 Máy hút bùn Chiếc 1 

153 Máy quạt nước Bộ 1 

154 Máy sấy, làm mát Chiếc 1 

155 Máy sục khí Chiếc 1 

156 Máy thái thức ăn xanh Chiếc 1 

157 Máy xay Chiếc 1 

158 Máy xay sinh tố Chiếc 1 

159 Máy trộn thức ăn Chiếc 1 

160 Tủ lạnh Chiếc 1 

161 Tủ sấy Chiếc 1 

162 Cân kỹ thuật Chiếc 1 

163 Cân đồng hồ Chiếc 3 

164 Mỗi bộ bao gồm     

165 Loại 5 kg Chiếc 1 

166 Loại 10 kg Chiếc 1 

167 Loại 60 kg Chiếc 1 

168 Bộ Cốc Bộ 3 

169 Mỗi bộ bao gồm     

170 Loại 50ml Chiếc 2 

171 Loại 100ml Chiếc 2 

172 Loại 250ml Chiếc 2 

173 Loại 500ml Chiếc 2 

174 Loại 1000ml Chiếc 2 

175 Bộ dụng cụ cho ăn Bộ 1 

176 Mỗi bộ bao gồm     
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177 Cốc Chiếc 6 

178 Lưới lọc Chiếc 6 

179 Ống hút Chiếc 6 

180 Bộ dụng cụ phẩu thuật Bộ 6 

181 Mỗi bộ bao gồm     

182 Kẹp có mấu Chiếc 1 

183 Kẹp không mấu Chiếc 1 

184 Kéo cong 2 Chiếc 1 

185 Kéo cong đầu nhọn     

186 Kéo thẳng 2 Chiếc 1 

187 Kéo thẳng đầu nhọn Chiếc 1 

188 Cán dao mổ Chiếc 2 

189 Kìm cắt xương Chiếc 1 

190 Bể nuôi động vật phù du Chiếc 1 

191 Bể nuôi sinh khối tảo Chiếc 1 

192 Sàng ăn Chiếc 6 

193 Sào dài Chiếc 6 

194 Xô Chiếc 6 

195 Thùng Chiếc 6 

196 Hệ thống sục khí Bộ 1 

197 Bể chứa     

198 Bè nổi Chiếc 1 

199 Cối, chày Bộ 6 

200 Bơm kim tiêm Bộ 6 

201 Que thăm trứng Chiếc 6 

202 Băng ca Chiếc 6 

203 Ống xiphon Chiếc 6 

204 Lưới kéo Chiếc 1 

205 Kính hiển vi Bộ 3 

206 Bể đẻ Chiếc 1 

207 Bể ấp Chiếc 1 

208 Khay ấp trứng cá Chiếc 9 

209 Vòi phun Chiếc 1 

210 Dụng cụ ấp trứng Chiếc 6 

211 Dụng cụ chứa trứng Chiếc 6 

212 Túi lưới mắt lớn Chiếc 6 

213 Túi lưới mắt nhỏ Chiếc 6 

214 Bể ương ấu trùng Chiếc 1 

215 Dụng cụ nâng nhiệt Chiếc 6 
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216 Nhiệt kế Chiếc 6 

217 Bộ rổ lọc cá Bộ 3 

218 Bát nhựa Chiếc 18 

219 Gáo nhựa Chiếc 6 

220 Bể cho tôm đẻ và ấp nở ấu trùng Chiếc 1 

221 Chài Chiếc 6 

222 Đèn pin Chiếc 6 

223 Đăng chắn cá Chiếc 1 

224 Cọc Chiếc 12 

225 Giai chứa cá Chiếc 1 

226 Giai ương cá bột Chiếc 1 

227 Lồng nuôi cá Chiếc 1 

228 Lưới kéo cá giống Chiếc 1 

229 Lưới quây Chiếc 1 

230 Lưới vét Chiếc 1 

231 Vợt thưa Chiếc 3 

232 Vợt mau Chiếc 6 

233 Vợt thu cá hương, cá giống Chiếc 3 

234 Vợt thu sinh vật phù du Bộ 6 

235 Vợt thu tôm ấu trùng Chiếc 6 

236 Vợt thu tôm bố mẹ Chiếc 6 

237 Vợt thu tôm giống Chiếc 6 

238 Vợt thu giống Chiếc 6 

239 Vợt vớt ấu trùng Chiếc 3 

240 Thước cứng Chiếc 6 

241 Thước dây Chiếc 6 

242 Cuốc, xẻng Chiếc 18 

243 Xe rùa Chiếc 1 

244 Thuyền Chiếc 1 

245 Dụng cụ cứu thương Bộ 1 

246 Mỗi bộ bao gồm     

247 Tủ thuốc Chiếc 1 

248 Túi cứu thương Chiếc 1 

249 Cáng cứu thương Chiếc 1 

250 Các dụng cụ sơ cứu Bộ 1 

251 Dụng cụ phòng cháy, Bộ 1 

252 Mỗi bộ bao gồm     

253 Bình chữa cháy bột khô Chiếc 1 

254 Bình chữa  cháy Chiếc 1 
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255 Bình bọt chữa  cháy Chiếc 1 

256 lệnh phòng cháy chữa cháy Chiếc 1 

Khu thực hành nước lợ, mặn 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 

257 Máy chiếu Bộ 1 

258 Máy vi tính Bộ 1 

259 Buồng đếm thực vật phù du Chiếc 2 

260 Buồng đếm động vật phù du Chiếc 2 

261 Kính hiển vi Chiếc 1 

262 Kính lúp cầm tay Chiếc 6 

263 Máy đo môi trường đa chỉ  tiêu Chiếc 1 

264 Máy đo ô xy cầm tay Chiếc 6 

265 Máy đo pH cầm tay Chiếc 6 

266 Máy đo pH đất Chiếc 6 

267 Tủ bảo ôn Chiếc 1 

268 Ao nuôi đất Chiếc 1 

269 Hệ thống máy bơm Bộ 1 

270 Dụng cụ cho  ăn Bộ 1 

271 Dụng cụ thu rác thải Bộ 1 

272 Phao, thuyền cho tôm ăn Cái 1 

273 Bộ dụng cụ cuốc, xẻng Bộ 1 

274 Thiết bị thu mẫu nước Bộ 1 

275 Cân điện tử Chiếc 1 

276 Máy băm cá Chiếc 1 

277 Máy bơm áp lực cao Chiếc 1 

278 Máy bơm nước Chiếc 1 

279 Máy camera Chiếc 1 

280 Máy cho tôm ăn Chiếc 1 

281 Máy đo khoảng cách Chiếc 1 

282 Máy ép viên Chiếc 1 

283 Máy hút bùn Chiếc 1 

284 Máy phát điện Chiếc 1 

285 Máy quạt nước Chiếc 1 

286 Máy sục khí chạy bằng điện  lưới Chiếc 1 

287 Máy xay cá Chiếc 1 

288 Máy xay sinh tố Chiếc 1 

289 Bình ô xy Chiếc 2 

290 Hệ thống bể Bộ 1 
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291 Máy thổi khí Chiếc 1 

292 Bộ đồ giải phẫu Bộ 3 

293 Mỗi bộ bao gồm:     

294 Kéo thẳng Chiếc 1 

295 Kéo cong Chiếc 1 

296 Dao Chiếc 1 

297 Panh Chiếc 1 

298 Khay Chiếc 1 

299 Chài cá Chiếc 3 

300 Chài tôm Chiếc 3 

301 Đèn neon Chiếc 6 

302 Đèn pin Chiếc 3 

303 Nhiệt kế Chiếc 9 

304 Ống siphon Chiếc 3 

305 Thuyền Chiếc 1 

306 Túi lọc nước Chiếc 6 

307 Bộ vợt Bộ 6 

308 Chậu nhựa Chiếc 6 

309 Gáo múc nước Chiếc 6 

 

 


